CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT
Câu 1. Để xác định cấu tạo của glucozơ, người ta căn cứ vào các dữ kiện thực nghiệm sau:

· Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan => trong phân tử glucozơ có


· Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam => trong phân tử glucozơ có


· Glucozơ tác dụng với axit axetic tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO- =>trong phân tử glucozơ có…

· Phân tử glucozơ cho phản ứng tráng bạc =>trong phân tử glucozơ có


Câu 2. Phản ứng nào sau đây không chuyển glucozo và fructozo thành một  sản phẩm duy nhất

A. Phản ứng với AgNO3/NH3
B. Phản ứng với Cu(OH)2, t0


C. Phản ứng với Na
D. Phản ứng với H2/Ni,to
Câu 3. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là 


Câu 4. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là :


Câu 5. Phân biệt các dd : Glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng.

	
	Glucozơ
	Glixerol
	etanol
	Lòng trắng trứng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Câu 6. Viết phản ứng lên men rượu:


TRẮC NGHIỆM: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT - XENLULOZƠ

Câu 1. Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

A. nhóm chức axit.
B. nhóm chức xeton.    C. nhóm chức ancol.    D. nhóm chức anđehit.

Câu 2. Chất thuộc loại đisaccarit là

A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. xenlulozơ.
D. fructozơ.

Câu 3. Hai chất đồng phân của nhau là

A. glucozơ và saccarozơ.
B. fructozơ và glucozơ.        

C. tinh bột và xenlulozơ.      
D. saccarozơ và fructozơ.

Câu 4. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và 

A. C2H5OH.
B. CH3COOH.  C. HCOOH.
D. CH3CHO.

Câu 5. Saccarozơ và glucozơ đều có 

A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. 

B. phản ứng với dung dịch NaCl. 

C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. 

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. 

Câu 6. Chất tham gia phản ứng tráng gương là 

A. xenlulozơ.
B. tinh bột.
C. fructozơ.
D. saccarozơ.

Câu 7. Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

A. C6H12O6 (glucozơ). B. CH3COOH.
C. HCHO.
D. HCOOH.

Câu 8. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic, fructozơ.
B. glucozơ, fructozơ, andehit fomic, natri axetat.

C. glucozơ, glixerol, axit axetic, saccarozơ 
D. glucozơ, glixerol, natri axetat, saccarozơ

Câu 9. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. saccarozơ.
B. glucozơ.
C. fructozơ.
D. mantozơ.

Câu 10. Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 
A. hai gốc glucozơ.

B. hai gốc fructozơ.


C. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ.
D. Tất cả đều sai.

Câu 11. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là :

A. Cu(OH)2
B. AgNO3/NH3
C. I2
D. Br2
Câu 12. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột đều có khả năng tham gia phản ứng 

A. hoà tan Cu(OH)2.    B. trùng ngưng.
C. tráng gương.
D. thủy phân.

Câu 13. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là 

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 14. Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với 

Cu(OH)2 là    

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 15. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là 

A. Cu(OH)2
B. dung dịch brom.
C. [Ag(NH3)2] NO3
D. Na

Câu 16. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam   glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là 

A. 60g.
B. 20g.
C. 40g.
D. 80g.

Câu 17. Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là 

A. 3
B. 5
C. 1
D. 4

Câu 18. Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic.
B. glucozơ và fructozơ.
C. glucozơ.
D. fructozơ.

Câu 19. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.
B. [C6H8O2(OH)3]n.
C. [C6H7O3(OH)3]n.
D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 20. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.
B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.
D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ

Câu 21. Trong thực tế để tráng gương ruột phích, người ta chỉ dùng:

A  HCOOCH3
B  HCOOH
C  C6H12O6 ( glucozơ)
D  CH3CHO

Câu 22. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là 

A. protit.
B. saccarozơ.
C. tinh bột.
D. xenlulozơ.

Câu 23. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là 

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 24. Hai chất đồng phân của nhau là

A. glucozơ và saccarozơ.
B. fructozơ và glucozơ.        

C. tinh bột và xenlulozơ.      
D. saccarozơ và fructozơ.

Câu 25. Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

A. C6H12O6 (glucozơ). B. CH3COOH.
C. HCHO.
D. HCOOH.

Câu 26. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic, fructozơ.
B. glucozơ, fructozơ, andehit fomic, natri axetat.

C. glucozơ, glixerol, axit axetic, saccarozơ 
D. glucozơ, glixerol, natri axetat, saccarozơ

Câu 27. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. saccarozơ.
B. glucozơ.
C. fructozơ.
D. mantozơ.

Câu 28. Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 
A. hai gốc glucozơ.

B. hai gốc fructozơ.


C. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ.
D. Tất cả đều sai.

Câu 29. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột đều có khả năng tham gia phản ứng 

A. hoà tan Cu(OH)2.    B. trùng ngưng.
C. tráng gương.
D. thủy phân.

Câu 30. Qua nghiên cứu phản ứng este hoá xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) trong xenlulozơ chứa mấy nhóm hidroxyl?

A. 4
B. 2
C. 0
D. 3

Câu 31. Glucozô khoâng phaûn öùng ñöôïc vôùi: 

A. Cu(OH)2 ôû ñieàu kieän thöôøng 
B. AgNO3 /dd NH3, t0
C. C2H5OH ôû ñieàu kieân thöôøng 
D. H2 (Ni, t0 ) 

Câu 32. Phản ứng chứng minh trong cấu taọ của glucozơ có chứa nhóm - CHO là 

A. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, to    
B. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

C. Phản ứng với CH3COOH, xt: H2SO4 đậm đặc, to
D. Phản ứng với Na kim loại 

Câu 33. Chất thuộc loại polisaccarit là:

A. Gucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Tinh bột.
D. Mantozơ.

Câu 34. Cho biết chất nào thuộc monosaccarit: 

A) Glucozơ 
B) Saccarozơ 
C) Tinh bột 
D) Xenlulozơ 

Câu 35. Công thức cấu tạo của glucoz là

A. HOCH2 - CH2OH

B. HOCH2-CHOH-CH2OH 

C.  HOCH2-(CHOH)4-CH2OH 
D.  HOCH2-(CHOH)4- CHO 

Câu 36. Thuoác noå Xenlulozo trinitrat coù coâng thöùc laø:

a) [C6H7O2OH(ONO2)2]n
b) [C6H7O2(ONO2)3]n

c) [C6H7O2(NO2)3]n
d) [C6H7O2(OH)2(ONO2)]n
Câu 37. Cho glixerol, anñeâhit axetic, glucozô laàn löôït phaûn öùng (neáu coù) vôùi  : H2 ( Ni, t0), AgNO3/NH3 t0 , Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng. Toång soá phaûn öùng xaûy ra laø :

a) 5


b) 6


c) 7


d) 8

Câu 38. Phaûn öùng naøo sau ñaây chuyeån glucozo vaø fructozo thaønh moät  saûn phaåm duy nhaát

A. Phaûn öùng vôùi AgNO3/NH3
B. Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2, t0

C. Phaûn öùng vôùi Na
D. Phaûn öùng vôùi H2/Ni,to
Câu 39. Glucozơ có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với hidro ( Ni, to). Qua hai phản ứng này chứng tỏ glucozơ :

A. chỉ có tính oxi hoá.       
B. có cả tính khử và tính oxi hoá. 

C. không có tính khử và tính oxi hoá. 
D. chỉ có tính khử. 

Câu 40. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 
thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho Ag = 108) 

A. 0,20M
B. 0,01M
C. 0,02M
D. 0,10M

Câu 41. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là 

A. 250 gam.
B. 300 gam.
C. 360 gam.
D. 270 gam.

Câu 42. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là 

A. 26,73.
B. 33,00.
C. 25,46.
D. 29,70.

Câu 43. Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là 

A. 4595 gam.
B. 4468 gam.
C. 4959 gam.
D. 4995 gam.

Câu 44. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là 

A. 11,4 %
B. 14,4 %
C. 13,4 %
D. 12,4 %

Câu 45. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là 

A. 10000
B. 8000
C. 9000
D. 7000

Câu 46. Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là 

A. 18,4
B. 28,75g
C. 36,8g
D. 23g.

Câu 47. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m là 

A. 225 gam.
B. 112,5 gam.
C. 120 gam.
D. 180 gam.

Câu 48. Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra

vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 14,4
B. 45.
C. 11,25
D. 22,5

Câu 49. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 
thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho Ag = 108) 

A. 0,20M
B. 0,01M
C. 0,02M
D. 0,10M
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